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THÔNG BÁO
Tình hình sâu bệnh trên mạ mùa, cây ăn quả

 và dự báo trong thời gian tới

Kính gửi: 20 xã, thị trấn trong toàn huyện 

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời nắng nóng liên tục, ít mưa. Nhiệt độ 
trung bình  30 - 380C, ẩm độ không khí trung bình 60 - 70%.

2. Cây trồng:
- Mạ mùa (mạ dược): nếp, TBR279, … 1,0 đến 3,5 lá. 
- Cây vải: Trà vải sớm, vải nhỡ đang được tỉa cành, tạo tán, một bộ phận đã ra 

lộc. Trà vải thiều đang thu hoạch.

II. DIẾN BIẾN SÂU BỆNH:
1. Trên mạ dược:
- Ốc bươu vàng: Xuất hiện trên diện tích mạ và chân ruộng đang làm đất. Mật 

độ ốc trung bình 0,5 con/m2, nơi cao 2,0 con/m2, có những điểm trên chân ruộng 
đang làm đất mật độ 6 - 8 con/m2 . Ốc non,  ốc trưởng thành đẻ trứng. 

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Xuất hiện trên các trà mạ, mật độ trung bình 10 - 
12con/m2, nơi cao 20 con/ m2, rầy đa số tuổi 2 đến trưởng thành.

Ngoài ra còn chuột, sâu đục thân, sâu cuốn lá lớn, rầy xanh đuôi đen, bọ trĩ, 
bệnh đạo ôn trên nếp ... gây hại rải rác.

2. Trên cây vải:  
- Các loại sâu đo, sâu cuốn tổ, sâu ăn lá, ... xuất hiện gây hại lá lộc non diện 

tích vải đang ra lộc. Rệp vẩy tồn tại trên cành lá các trà vải.
- Bệnh sùi cành: gây hại cục bộ một số cây nhất là trà vải thiều. Tỷ lệ cây bị 

nhiễm trung bình 3,5% nơi cao 6,5%, cấp hại cấp 1 đến cấp 3. 
III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Trên mạ
- Ốc bươu vàng: gây hại nhẹ mạ, ốc non, ốc trưởng thành phát tán theo 

nguồn nước và đẻ trứng trên chân ruộng đang làm đất.
- Sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá: trưởng thành tiếp tục vũ hoá và đẻ 

trứng trên các trà mạ. Sâu non nở và gây dảnh héo diện tích mạ dược.
Ngoài ra còn chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ trĩ …tăng mật độ trên 

trà mạ dược.



 2. Trên cây vải: 
- Sâu đo, sâu cuốn tổ, sâu ăn lá,… tiếp tục gây hại lá và lộc non trà vải sớm, 

vải nhỡ. Rệp vẩy tiếp tục gây hại trên cành lá các trà vải.
- Bệnh sùi cành: Tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ một số vườn vải.

IV. ĐỀ NGHỊ :

1. Các xã điều tiết nước để các hộ nông dân làm đất, gieo cấy trong khung 
thời vụ tốt nhất.

2. Các xã tổ chức, chỉ đạo tốt chiến dich diệt chuột đợt 4 (cuối tháng 6 - 
đầu tháng 7) Kế hoạch số 943/KH - UBND ngày 26/11/2021 của UBND huyện 
Thanh Hà. 

3. Trên mạ dược: Dùng thuốc Prevathon 5SC, Virtako 40WG, Voliam Tago 
63SC ,  … để trừ sâu cuốn lá và sâu đục thân, khi phun kết hợp với Chess 50WG, 
Sutin 50SC, ... để trừ rầy (rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen) hạn chế nguồn bệnh 
lùn sọc đen, bệnh vàng lụi trước khi đưa mạ ra ruộng cấy từ 5 - 6 ngày.
        4. Đối với ốc bươu vàng: Dùng 2 biện pháp để diệt trừ; 

- Biệp pháp thủ công: Bắt ốc trưởng thành và diệt trứng trên toàn bộ diện 
tích mạ và ruộng đang làm đất.

- Biện pháp hoá học: Đối với diện tích lúa sau khi cấy có mật độ ốc từ 1,5 – 
3 con/m2, giữ nước ở ruộng từ 1 – 2 cm, dùng thuốc Gold cup 575WP, Pazol 
700WP, Clodansufe 700WP, … trộn với đất bột rắc đều trên ruộng hoặc hoà vào 
nước phun. (Chú ý sau khi phun không tháo nước xuống ao nuôi thuỷ sản).

5. Đối với cây vải: Tiếp tục tỉa cành tạo tán, phòng trừ sâu, bệnh theo hướng 
dẫn số 03/HD-TTDVNN ngày 21/6/2022 của Trung tâm DVNN huyện.

Nơi nhận:
- VP: Huyện uỷ, VP  HĐND- UBND huyện;      Để 
- Đ/c Chủ tịch , PCT UBND huyện;                     cáo
-  Chi cục BVTV;                                                   báo
- 20 xã, thị trấn;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu.                                                                             

TRUNG TÂM DVNN
GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường
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